BẢNG 1: MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ HK I MÔN TOÁN - LỚP 8

(BẢNG NÀY LẬP VÀ LƯU TRONG MÁY ĐỂ DÙNG TẠO RA BẢNG 2 KHI CẦN RA ĐỀ
	TT
(1)
	
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm



	
	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	
	Chủ đề 1: Biểu thức đại số
	Nội dung 1:

Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến

	Nhận biết:

– Nhận biết được các khái niệm về đơn thức, đa thức nhiều biến.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thông hiểu:

– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến. Đặt nhân tử chung dạng đơn giản 
	
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	Vận dụng:

– Thực hiện được việc thu gọn đơn thức, đa thức.

– Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức và phép chia hết một đơn thức cho một đơn thức.
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân các đa thức nhiều biến trong những trường hợp đơn giản. 

– Thực hiện được phép chia hết một đa thức cho một đơn thức trong những trường hợp đơn giản. 

 
	1

(0,5)


	
	1

(0,5)


	1

(0,5)


	
	1

(0,5)
	
	
	20%



	
	
	
	Nội dung 2:

Hằng đẳng thức 
đáng nhớ
	Nhận biết:

– Nhận biết được các khái niệm: đồng nhất thức, hằng đẳng thức. (Câu 2)


	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	Thông hiểu:

– Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương.
	
	
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	5%



	
	
	
	
	Vận dụng:

– Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức; 

– Vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung. 
	
	
	
	
	
	1

(0,5)
	
	
	5%

	
	
	
	Nội dung 3:

Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	Nhận biết:

– Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau.
	
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	Thông hiểu:

– Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số. Biết cách rút gọn phân thức đại số.
	
	
	
	1

(1,0)


	
	
	
	
	10%

	
	
	
	
	Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số. Rút gọn phân thức đại số 

– Tính được giá trị của phân thức đại số sau khi đã thu gọn khi biết giá trị của biến thỏa mãn điều kiện xác định cho trước của bài toán. 
	
	
	
	
	
	1

(0,5)
	
	
	5%

	2
	
	Chủ đề 2:

Định lí Pythagore
	Định lí Pythagore
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí Pythagore.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vận dụng:
– Tính được độ dài cạnh trong tam giác vuông bằng cách sử dụng định lí Pythagore.
	
	
	
	
	1 (0,5)
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Pythagore (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Chủ đề 3:

Tứ giác

	Nội dung 1:

Tứ giác
	Nhận biết:

– Mô tả được tứ giác, tứ giác lồi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tứ giác lồi bằng 360o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nội dung 2:

Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt
	Nhận biết:

– Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành (ví dụ: tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành). 


	1

(0,5)
	1

(1,5)

	
	1

(0,5)


	
	
	
	
	25%



	
	
	
	
	Thông hiểu

– Giải thích được tính chất về cạnh đối, góc đối, đường chéo của hình bình hành. 

– Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình vuông.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vận dụng

– Vận dụng được tính chất hình bình hành và các dấu hiệu nhận biết hình bình hành để giải quyết các bài toán liên quan.

	
	
	
	
	
	
	
	1

(1,0)
	10%

	
	Tổng
	
	15%
	25%
	10%
	20%
	5%
	15%
	0%
	10%
	100%

	
	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	
	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	100%


BẢNG 2: MA TRẬN + ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ HK I MÔN TOÁN-LỚP 8

( BẢNG NÀY TRONG GIÁO ÁN) 
	TT
(1)
	
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm



	
	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	
	Chủ đề 1: Biểu thức đại số
	Nội dung 1:

Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến

	Nhận biết:

– Nhận biết được các khái niệm về đơn thức, đa thức nhiều biến.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thông hiểu:

– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến. Đặt nhân tử chung dạng đơn giản (Câu 7a)
	
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	Vận dụng:

– Thực hiện được việc thu gọn đơn thức, đa thức. (Câu 3),
– Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức và phép chia hết một đơn thức cho một đơn thức.(Câu 1)

– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân các đa thức nhiều biến trong những trường hợp đơn giản. (Câu 8a)

– Thực hiện được phép chia hết một đa thức cho một đơn thức trong những trường hợp đơn giản. 
 (Câu 8b)
	1

(0,5)


	
	
	1

(0,5)


	1

(0,5)


	1

(0,5)
	
	
	20%



	
	
	
	Nội dung 2:

Hằng đẳng thức 
đáng nhớ
	Nhận biết:

– Nhận biết được các khái niệm: đồng nhất thức, hằng đẳng thức. (Câu 2)


	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	Thông hiểu:

– Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương. (Câu  4)
	
	
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	5%



	
	
	
	
	Vận dụng:

– Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức; 
– Vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung. (Câu 7b)
	
	
	
	
	
	1

(0,5)
	
	
	5%

	
	
	
	Nội dung 3:

Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	Nhận biết:

– Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau. (Câu 9a)
	
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	Thông hiểu:

– Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số. Biết cách rút gọn phân thức đại số. (Câu 9 b)
	
	
	
	1

(1,0)


	
	
	
	
	10%

	
	
	
	
	Vận dụng:

– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số. Rút gọn phân thức đại số 

– Tính được giá trị của phân thức đại số sau khi đã thu gọn khi biết giá trị của biến thỏa mãn điều kiện xác định cho trước của bài toán. (Câu 9 c)
	
	
	
	
	
	1

(0,5)
	
	
	5%

	2
	
	Chủ đề 2:

Định lí Pythagore
	Định lí Pythagore
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí Pythagore.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vận dụng:
– Tính được độ dài cạnh trong tam giác vuông bằng cách sử dụng định lí Pythagore.(Câu 6)
	
	
	
	
	1 (0,5)
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Pythagore (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Chủ đề 3:

Tứ giác

	Nội dung 1:

Tứ giác
	Nhận biết:

– Mô tả được tứ giác, tứ giác lồi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thông hiểu:

– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tứ giác lồi bằng 360o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nội dung 2:

Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt
	Nhận biết:

– Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành (ví dụ: tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành). ( Câu 5),

(Câu 10 a)
	1

(0,5)
	1

(1,5)

	
	1

(0,5)


	
	
	
	
	25%



	
	
	
	
	Thông hiểu

– Giải thích được tính chất về cạnh đối, góc đối, đường chéo của hình bình hành. 
– Giải thích được tính chất về hai đường chéo của hình vuông.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vận dụng

– Vận dụng được tính chất hình bình hành và các dấu hiệu nhận biết hình bình hành để giải quyết các bài toán liên quan. (Câu 10 b)


	
	
	
	
	
	
	
	1

(1,0)
	10%

	
	Tổng
	
	15%
	25%
	10%
	20%
	5%
	15%
	0%
	10%
	100%

	
	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	
	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
	100%


BẢNG 3: MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CUỐI HK I TOÁN 8
	TT
(1)
	
	Chương/

Chủ đề

(2)
	Nội dung/Đơn vị kiến thức

(3)
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm



	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	
	Chủ đề 1: Biểu thức đại số
	Nội dung 1:

Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	1

(0,5)


	
	1

(0,5)


	1

(0,5)


	
	1

(0,5)
	
	
	20%



	
	
	
	Nội dung 2:

Hằng đẳng thức 
đáng nhớ
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	
	
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	5%



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

(0,5)
	
	
	5%

	
	
	
	Nội dung 3:

Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	
	1

(0,5)
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	
	
	
	1

(1,0)


	
	
	
	
	10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

(0,5)
	
	
	5%

	2
	
	Chủ đề 2:

Định lí Pythagore
	Định lí Pythagore
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 (0,5)
	
	
	
	5%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Chủ đề 3:

Tứ giác

	Nội dung 1:

Tứ giác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nội dung 2:

Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt
	1

(0,5)
	1

(1,5)

	
	1

(0,5)


	
	
	
	
	25%



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

(1,0)
	10%

	
	Tổng
	15%
	25%
	10%
	20%
	5%
	15%
	0%
	10%
	100%

	
	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	
	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


	TRƯỜNG THCS VĂN PHƯƠNG
	ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI HỌC KÌ I – TOÁN 8

Thời gian làm bài: 90 phút


Phần I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Chọn đáp án đúng ở mỗi câu rồi ghi vào giấy bài làm. 
	Câu 1: Thực hiện phép tính  2 x 2. ( 3 x + 5)
	được kết quả bằng
	

	A. 6x 2 +10x.
	
	B. 6x 3 +10x2.
	C. 6x3 + 5.
	D. 6x 3 −10x2 .

	Câu 2: Biểu thức y 2 − z2  bằng biểu thức nào sau đây?
	

	A. z2 − y2 .
	
	B. (z + y).(z − y) .
	C. ( y − z)2 .
	D. ( y + z).( y − z) .

	Câu 3: Kết quả phép chia (63x5 y4 − 66x4 y5 ) :3x4 y4 bằng
	

	A. 21x − 22 y .
	
	B. 21x + 22 y .
	C. 21xy − 22 y .
	D. 21x − 22 .

	Câu 4: Khai triển biểu thức ( x – 3)2  được kết quả bằng
	

	A. x 2 − 2 x + 9 .
	
	B. x 2 − 6 x − 9 .
	C. x 2 − 6 x + 9 .
	D. x 2 + 6 x + 9 .


[image: image16.png]



	Câu 5: Hình thang có hai cạnh bên song song là
	
	
	

	A. hình thoi.
	
	
	
	
	B. hình thang vuông.
	

	C. hình bình hành.
	
	
	
	
	D. hình chữ nhật.
	


Câu 6: Hình vuông có cạnh bằng 4cm. Độ dài đường chéo của hình vuông đó bằng

A. 8cm .
B. [image: image1.png]


[image: image2.png]


32cm .
C. [image: image3.png]


[image: image4.png]


16cm .
D. 16cm .

[image: image17.png]



	Phần II. TỰ LUẬN (7,0 điểm):


	
	


Câu 7 (1,0 điểm).

 Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 5x + 5y 



b) x y + x + y + 1 



Câu 8 (1,0 điểm). 

Thực hiện phép tính:

a) 2x (5x2 – 3xy + 7y2)

b) (6x4y3 – 15x3y2 + 9x2y2) : 3xy

Câu 9 (2,0 điểm).

 Cho biểu thức: 
[image: image5.wmf]2

2

xx3

P=

x9x3x+3

-+

--


a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của biểu thức P được xác định?

b) Rút gọn biểu thức P.

c) Tính giá trị của biểu thức P tại x = 1.

Câu 10 (3,0 điểm).

   Cho tam giác đều ABC, trên cạnh BC lấy điểm M, kẻ MD song song với AC 
[image: image6.wmf](

)

DAB

Î

, kẻ ME song song với AB 
[image: image7.wmf](

)

EAC

Î

.

a) Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành. 

b) Gọi O là trung điểm của DE. 

Chứng minh ba điểm A, O, M thẳng hàng.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

(Đáp án và Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0)
 mỗi câu 0,5 điểm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đ/án
	B
	D
	A
	C
	C
	B


PHẦN II.TỰ LUẬN (7,0 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	7
(1Đ)
	a) 5x + 5y = 5(x + y)
	0,5

	
	 b) x y + x + y + 1 = x (y+1) + (y+1) = (y+1)(x+1)
	0,5

	

	  8
(1Đ)
	a) 2x (5x2 – 3xy + 7y2)= 10x3 – 6x2y + 14xy2
b) ( 6x4y3 – 15x3y2 + 9x2y2 ) : 3xy 

= 2x3y2 – 5x2y + 3xy
	0,5
0,5

	9 
(2Đ) 

	a) Điều kiện xác định:
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	b) Rút gọn: 
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	c) Thay x = 1 vào P  ta có 
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	10
(3Đ)

	Vẽ hình đúng:



	0,5

	
	a) MD // AE (theo GT)

ME // AD (theo GT)
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Tứ giác  ADME là hình bình hành (1)
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	b) Vì ADME là hình bình hành (theo (1)) 
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 Hai đường chéo AM và DE cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
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	mà O là trung điểm của DE (GT)
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 O là trung điểm của AM (2)
	0,5
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 A, O, M thẳng hàng
	0,25
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